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ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC

Cuốn “Giáo trình đại cương vê những khuynh hướng cơ 
bản trong lịch sử mỹ học”, trước hết là những bài giảng 
về lịch sử mỹ học cho các nghiên cứu sinh thuộc cơ sở đào 
tạo của Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam từ năm 1995 đến 2010. Năm 2011, giáo trình này được 
xuất bản dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên d 
học viên trường Đảng, khoa Triết học của Học viện (7l'nh 
trị - Hành chính khu vực I. Sau gần 4 năm, giáo n^y 
đã được dùng làm tài liệu giảng dạy và tham khê' c^ °  trinh 
độ sau đại học của nhiều cơ sở đào tạo triết ở nước ta, 
đặc biệt là Khoa Triết học thuộc Trường EM' học Khoa học 
xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gid^à Nội. Trong quá 
trình giảng dạy, chúng tôi thấy cần là r rõ và bổ sung một số 
điểm mà lần xuất bản đầu tiên (nă« 2011), cuốn sách chưa 
có dịp nghiên cứu.

Trong lần tái bản này, tuốn sách trình bày rõ hơn một 
số tác phẩm của một số nhà mỹ học có tên tuổi trong lịch 
sử mỹ học mà lần x u ấ ỉb ả n  trước ch Ưa thực hiện được. Các 
tác giả của cuốn sách đã rà soát và chú thích những tư 
liệu được trích chuyển sang nguyên bản đã được dịch sang 
tiếng Việt để độc giả dễ tra cứu. Do khuôn khổ của chương 
trình giảng dạy sau đại học trước đây và do cả khuôn khổ số 
trang xuất bản lần thứ nhất, chúng tôi đã rút ngắn chương



vê lịch sử mỹ học tư sản. Trong lần xuất bản này, chúng tôi 
đã bổ sung một số tác giả và tác phẩm của mỹ học tư sản 
hiện đại để bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu.

Trong những năm gần đây, qua nhiều kênh thông tin 
cũng như qua thực tế giảng dạy 4 năm qua, chúng tôi nhận 
thấy rằng, nhiều bạn đọc đã hiểu chưa thấu đáo về vai trò 
phương pháp luận của mỹ học mácxít trong việc học tập, 
nghiên cứu và giảng dạy lịch sử mỹ học. Vì lý do đó nên 
trong lần xuất bản này, chúng tôi đã bổ sung lời bạt cuốn 
sách để bạn đọc hiểu rõ hơn mỹ học Mác - Lên in có tầm 
"uan trọng như thế nào cả trong nghiên cứu lịch sử mỹ học

việc nhận thức, đánh giá và sáng tạo các quan hệ thẩm 
my Cuiq như giáo dục thẩm mỹ trong tình hình hiện nay.

Hy V{SÌq cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm những tài 
liệu cơ bản oi h ọ c  t ậ p '  nghiên cứu, giảng dạy mỹ học và sáng 
tạo nghệ thuật.

Xin trân trọng y r Ị ị  thiệu cùng bạn đọc!

hò Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014 

Thay mặt các tác giả 

GS. TS Đỗ Huy



NHẬP MÔN LỊCH s ử  MỸ HỌC 
HOẠT ĐỘNG THẨM MỸ CỦA CON NGƯỜI 

VÀ NHỬNG HỆ THÓNG LÝ THUYẾT c ơ  BẢN 
NGHIÊN CỨU NÓ

Trong thế giới này, hoạt động vật chất và hoạt động tinh thần 
của con người diễn ra muôn vàn các quan hệ phong phú trên rất 
nhiều bình diện khác nhau. Trước hết, con người có quan hệ với 
tính vật lý của thế giới, về phương diện vật lý, con người là một 
cơ thể vật chất, có những hoạt động vật chất; cơ thể có trọng lượng 
và hoạt động trong không gian, thời gian vật thể; nó có mối liên hệ 
với các vật thể khác và cũng bị chi phổi bởi các quy luật vật lý như 
quy luật hấp dẫn, quy luật quán tính, quy luật dẫn nhiệt, quy luật 
chuyển biến và bảo toàn năng lượng. Vì vậy trước hết, các quan hệ 
và bất cứ các hoạt động nào của con người đều gắn với các quan 
hệ vật lý của nó.

Ngoài quan hệ vật lý, con người còn là một sinh vật, nó có 
nhũng hoạt động như nhiều động vật cao cấp khác: ăn, ngủ. thở, 
hoạt động đảm bảo sinh tồn giống nòi. Và tất nhiên trên bình diện 
sinh học, con người tuy khác với một vài giống loài khác như có 
ngón tay cái có trụ xoay, đứng thẳng, nuôi corr^ải ngày, bộ óc lớn 
và có chương trình sinh nở chủ động..., nó cũng giông các sinh vật 
khác trong một số hoạt động bản năng sinh tồn.

Ngoài một số quan hệ và hoạt động có tính vật lý và sinh vật, 
con người có rất nhiều đặc trưng riêng biệt ngay cả trong việc thỏa
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mãn nhu cầu vật lý và nhu cầu sinh học. Con neười không ãn của 
có sẵn trong tự nhiên đơn thuần, nó chủ yếu sàn xuất ra đò ăn. áo 
mặc, nhà ở bằng lao động. Lao động sản xuất là đặc trưng riêng 
biệt của con người trong thế giới sinh vật. Con người không chi có 
các chương trình kế thừa sinh học mà nó còn có các chương trình 
kế thừa xã hội. Từ hoạt động lao động, với cả hai cơ chê kê thừa 
này, con người đã có rất nhiều các hoạt động và các quan hệ khác 
nhau; trong đó có hoạt động và quan hệ thẩm mỹ.

Hoạt động ý thức của con người trong giao tiếp với thế giới 
có ba hình thức hoạt động cơ bản. Một là hoạt động nhận thức. Đó 
là hoạt động của những khái niệm phản ánh các tri thức cùa thế 
giới, sản xuất ra các tri thức cho thế giới. Hoạt động này mang tính 
lý trí rất sâu sắc. Hai là hoạt động của ý chí, đây là hoạt độne cùa 
những nghị lực, sự rèn luyện, sự vươn dậy cùa con người. Đó là 
những hoạt động rèn luyện đạo đức, thể chất, phấn đấu cho những 
mục tiêu con người cần vươn tới. Ba là hoạt động tình cảm, chủ 
yếu là những xúc động, những sở thích, nhũng năng khiếu cùa con 
người. Hoạt động thẩm mỹ tuy có liên hệ với hoạt độne vật lý, 
hoạt động sinh học, hoạt động nhận thức, hoạt động ý chí nhưng 
đặc trưng chủ yếu của nó là mọi hoạt động đều được chi phối từ 
hoạt động tình cảm. Vì thế, người ta nói quan hệ thẩm mỹ là quan 
hệ tình cảm, quan hệ cảm tính.

Tình cảm, trước hết là phàn ứng chủ quan của con người 
trước hiện thực khách quan. Hoạt động thẩm mỹ là hoạt độnc cúa 
tình cảm, đó là những hoạt động thụ cảm. hoạt động đánh giá, hoạt 
động sáng tạo của con người trên lĩnh vực tình cảm. Đó là các hoạt 
động phản ánh các đặc tính của sự vật và hiện tượng, đánh giá các 
sự vật và hiện tượng; tạo nên một sự vật. một hình tượne mới về 
thế giới xoay quanh cái đẹp. Không có hoạt động tinh càm cùa con 
người thì không thể có quan hệ thẩm mv của con người đối với thế
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giới. Quan hệ thẩm mỳ tức là quan hệ của quá trình con người đôi 
tượng hóa các năng lực cùa thế giới cá nhân thông qua những tình 
cảm và chủ thể hóa thế giới khách quan bằng tình cảm, tạo ra một 
đôi tượng thâm mỹ mới nữa từ tình cảm.

Không có hoạt động của tình cảm thì không có tri thức về 
cuộc sống. Tri giác là hình thức cảm tính đầu tiên của hoạt động 
tình cảm chuyển các hiện tượng của thể giới bên ngoài vào ý thức 
con người thông qua các giác quan. Đặc trưng tâm lý của hoạt 
động tình cảm này là thu thập dữ liệu khách quan cho những hoạt 
động chù quan. Đó là sự phản ánh các sự kiện của cuộc sống vào 
ý thức một cách trực tiếp và toàn vẹn.

Hoạt động của tình cảm bắt đầu từ tri giác, hình thành các biểu 
tượng và ổn định trong các phán đoán của con người về cuộc sống.

Hoạt động tình cảm là cơ sở của các hoạt động thẩm mỹ, nó 
gắn với sở thích và khát vọng, hoài bão cùa con người. Hệ thống 
tình cảm ở phương Đông bao gồm tình yêu, sự tức giận, tình cảm 
vui vẻ, lòng ghen ghét, tình cảm lạc quan, lòng mong muốn mà 
chúng ta gọi chúng là thất tình. Bảy tình cảm cơ bản: ái, 0, hỉ, nộ, 
lạc, ai, dục là hệ thống tình cảm cùa phương Đông; chúng là cơ sở 
cho tình cảm thẩm mỹ. Ỏ phương Tây, cơ sở của tình cảm thẩm 
mỹ là xúc cảm, thị hiếu và lý tưởng.

Do hoạt động tình cảm thường có tính chất ý thức nên hoạt 
động thẩm mỹ tuy về cơ bản liên quan tới hoạt động tình cảm 
nhưng nó vẫn gắn với lý trí. Tuy nhiên, lý trí trong quan hệ thẩm 
mỹ không bao giờ tách khỏi tình cảm.

Hoạt động thẩm mỹ gắn cả tinh cảm và lý trí khi nó phản ánh 
đánh giá và sáng tạo các hiện tượng đẹp, xấu, bi, hài, cao cả. anh 
hùng trong cuộc sống trong tâm hồn và trong nghệ thuật. Hoạt
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động thẩm mỹ là năng lực tinh thần của con nsười khi thưởng 
thức, đánh giá, sáng tạo thông qua những giác quan chủ yêu như 
tai và mắt của con người. Tai và mắt là những giác quan quan 
trọng nhất trong hoạt động thẩm mỹ của con người. Đôi mãt biêt 
nhìn màu sắc, hình khối, đôi tai biết nghe âm thanh êm dịu, dữ dội 
và nồng nàn... Chúng là tài sản vô giá của các hoạt động thâm mỹ.

Hoạt động thẩm mỹ tuy là hoạt động tình cảm, nhưng đây là 
những tình cảm nhìn thấy và nghe thấy tức là tình cảm thưởng thức 
và cổ vũ chứ không phải là tình cảm thực dụng. Khoái cảm khi 
ăn ngon thì không được gọi là hoạt động thẩm mỹ. Khoái cảm lúc 
tắm mát cũng không được gọi là hoạt động thẩm mỹ. Cà hai hoạt 
động trên không trở thành hoạt động thẩm mỹ của con người bời 
vì nó phải thủ tiêu một đối tượng khác để tạo nên xúc cảm. Phải 
thủ tiêu nước, phải uống nước thì mới có tình cảm. Người ta 2ỌÌ đó 
là tình cảm thực dụng chứ không phải là tình cảm thâm mỹ. Phải 
tắm bàng nước ấm, phải mát xa vào da thịt mới thấy khoan khoái 
thì đó là tình cảm thực dụng chứ không phải là tình cảm thâm mv. 
Tình cảm nảy sinh khi ăn ngon, hút thuốc và uống rượu mạnh đều 
là những tình cảm thực dụng do thức ăn, đồ uống tạo nên.

Tình cảm và tình cảm thẩm mỹ là không đồng nhất. Trong 
đời sống của xã hội, tình cảm nói chung có chức năng kích thích 
hoạt động của con người và bằng cách đó nó quy định sinh lực 
và tính tích cực xã hội của mọi hoạt động sống. Nếu cá nhân vô 
cảm, thờ ơ với các hiện tượng sôi động cùa đời sống thì nó khône 
nhận được các cảm xúc sung sướng, đau khổ. hân hoan... Xúc càm 
thông thường dù mãnh liệt đến bao nhiêu cũng khác với xúc cam 
thẩm mỹ bời vì xúc cảm thâm mỹ không phải là cườne độ cua xúc 
cảm thông thường mà là tính chất và chất lượng cùa nó. Nhu cẩu 
thẩm mỹ khác với các nhu câu vê tình cảm khác ờ yếu tố khoái 
cảm mang nội dung hường thụ và thưởns ngoạn. Đó là nhữns nhu
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câu tinh thần được thỏa mãn về mặt cái đẹp. Sự khác nhau giữa 
xúc cảm nói chung và xúc cảm thẩm mỹ như đã trình bày ở trên 
được quy định ở tính mục đích của nhu cầu. Nhu cầu ngoài thẩm 
mỹ luôn hướng đến chiếm lĩnh đối tượng, thủ tiêu đối tượng, còn 
nhu câu thâm mỳ thì hướng tới sự miêu tả, sự cổ vũ, sự thưởng 
ngoạn, sự đánh giá.

Bản chât của hoạt động thẩm mỹ cũng như của các quan hệ 
thâm mỹ là luôn luôn tồn tại dưới dạng hình ảnh. Hình ảnh là một 
thê giới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều chiều, nhiều ý nghĩa, nhiều 
cuộc sống mang tính toàn vẹn cả nội dung lẫn hình thức, cả không 
gian lân thời gian, cả nhịp điệu lẫn màu sắc của cuộc sống. Quan 
hệ thẩm mỹ, thế giới nghệ thuật quán triệt thế giới bằng hình ảnh. 
Neu thiếu tính đa dạng cùa hình ảnh dù hoạt động có nhiều xúc 
cảm như thế nào nó vẫn không nằm trong quan hệ thẩm mỹ. Niềm 
hưng phấn của con người có thể nảy sinh trong quá trình con người 
hăng hái phục vụ xã hội, nỗ lực học tập văn hóa, say mê phát minh 
khoa học, phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Nếu những hoạt động 
này gắn với những hình ảnh sinh động của cuộc sống thì nó sẽ nằm 
trong quan hệ thẩm mỹ của con người với cuộc sống. Ngược lại 
các hứng thú ấy gắn với các khái niệm nhận thức hay biểu tượng 
tâm linh thì nó vẫn chưa mang ý nghĩa hoạt động thẩm mỹ.

Hoạt động thẩm mỹ là các hoạt động miêu tả. Tính thẩm mỹ 
của hoạt động này được thể hiện khi miêu tả cuộc sống. Tình cảm 
thẩm mỹ khám phá ra những chân trời mới của đối tượng, những 
cái đẹp, cái cao cả, cái anh hùng của các hiện tượng cuộc sống. 
Hiêu quả miêu tả được bộc lộ, được trình bày dưới dạng cuộc sống 
mà quá trình miêu tả đê xuất, phát hiện. Nó vừa chứng tỏ năng lực 
thẩm mỹ của chù thể trong miêu tả vừa trình bày được sức sống 
mới của hiện tượng được miêu tả vừa thể hiện khả năng thẩm mỹ 
xâm nhập toàn diện vào cả nội dung lẫn hình thức của hiện tượng 
miêu tả.


